
Biểu mẫu số 2
TỔNG HỢP DANH SÁCH VIÊN CHỨC XIN CHUYỂN CÔNG TÁC ĐẾN HUYỆN THỦ THỪA NĂM 2024

(Kèm theo Công văn số              /UBND-NV ngày         /      /2024 của UBND huyện)
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Mầm non

1 Nguyễn Thị Ngân 1993

Ấp 1 xã Tân
Thành,

huyện Thủ
Thừa

ĐHSP
GDMN

GV Mầm non
hạng III

(V.07.02.26)
2,72

Mẫu giáo Thuận
Bình, huyện
Thạnh Hóa

CSTĐCS 08 năm x x

2 Hà Thị Mỹ Lụa 1989

Khu phố
Cầu Xây,

Thị trấn Thủ
Thừa

ĐHSP
GDMN

GV Mầm non
hạng III

(V.07.02.26)
3,03

Mầm non Bà
Điểm, huyện Hóc
Môn, Thành phố

Hồ Chí Minh

12 năm x x x

II Tiểu học
GD Tiểu học

3 Nguyễn Thị Kim Trúc 1992

Xã Bình
Thạnh, Thủ
Thừa, Long

An

Cử nhân
Giáo dục
tiểu học

GV Tiểu học
hạng III

V.07.03.29
3,33

Tiểu học Lương
Hòa, huyện Bến

Lức

CSTĐCS
2019-
2020

11 năm x x x

Tiếng Anh

4 Nguyễn Thùy Linh 1996

Ấp 3, xã Tân
Đông, huyện
Thạnh Hóa,

Long An

Cử nhân
Tiếng Anh

GV Tiểu học
hạng III

V.07.03.29
2,34

Tiểu học Thuận
Đạo, huyện Bến

Lức

03 năm<
05 năm
(không
tính)

x x (16
tháng)

B1 Tiếng
Trung

5 Phạm Quốc Khanh 1993

162, khu
phố Phú

Nhơn, P5,
TP. Tân An

Cử nhân
Tiếng Anh

GV Tiểu học
hạng III

V.07.03.29
3,33

Tiểu học Đặng
Thị Mành, Thị xã

Kiến Tường

Bằng
khen

UBND
tỉnh 2020,
CSTĐCS

2024

10 năm  
B2 Tiếng
Anh; B
Tiếng
Pháp

Âm nhạc



6 Dương Thanh Sơn 1979

133/15 Quốc
lộ 1A,

phường 4,
TP. Tân An,

Long An

ĐHSP Âm
Nhạc

GV Tiểu học
hạng III

V.07.03.29
3,66

Tiểu học Lương
Bình, huyện Bến

Lức

Bằng
khen Thủ
tướng CP

2022-
2023;
Bằng
khen

UBND
tỉnh 2017-

2018;
CSTĐCS

2017-
2018;
2019-
2020;
2020-
2021

14 năm x x

7 Huỳnh Ngọc Yến 1994
Xã Bình

Thạnh, Thủ
Thừa

CN Sư
phạm Âm

nhạc

GV Tiểu học
hạng III

V.07.03.29
3,00

Tiểu học Phước
Lâm, huyện Cần

Giuộc

7 năm 10
tháng x x (32

tháng) x

III Trung học cơ sở
Tiếng Anh

8 Lê Anh Khoa 1979

66/2 Hoàng
Hoa Thám,
Phường 2,

TP. Tân An

Đại học
Tiếng Anh

GV THCS
hạng III

V.07.04.32
4,32

THCS&THPT
Hưng Điền B (Sở

GD&ĐT LA)
24 năm x Tiếng

Anh B2

Giáo dục công dân

9 Đỗ Thị Xuân 1988

Ấp 2 xã
Bình Tâm,
TP Tân An,

Long An

Cử nhân Sư
phạm

GDCD

GV THPT
hạng III 3,33

Trung tâm
GDTX&KTTH (Sở

GD&ĐT LA)
12 năm x x

Lịch sử

10 Võ Thị Thanh Kha 1985

Khu phố An
Hòa 3, thị
trấn Thủ

Thừa

Đại học
Lịch sử

GV THPT
hạng III 3,99

THPT Nguyễn
Trung Trực-Bến

Lức (Sở GD&ĐT
LA)

16 năm x x

Tổng danh sách có 10 (mười) người./.
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